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Tóm tắt 

Chúng tôi chế tạo một loại đế mới với cấu trúc mấp mô có trên nhiều khuôn khác nhau như:  

đĩa DVD, PUA, lá sen, vv. Đế mấp mô được tạo ra bằng cách: nhỏ polydimethyl-siloxane 

PDMS lên bề mặt cấu trúc nano và thanh nano ZnO được trồng lên đế với cấu trúc 3D này 

bằng phương pháp thủy nhiệt ở nhiệt độ thấp với mục đích nghiên cứu tính chất quang của 

nó. Hình thái, cấu trúc và tính chất quang của thanh nano ZnO được khảo sát bằng hiển vi 

điện tử quét (SEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ kế hồng ngoại biến đổi Fourier 

(FTIR), phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis), phổ quang phát quang (PL). Kết quả cho 

thấy mật độ thanh nano ZnO cao, định hướng tốt ở mặt (002) và tăng khả năng hấp thụ trong 

vùng khả kiến bởi khả năng chống phản xạ trên đế mấp mô. Việc phủ ZnO NRs trên cấu trúc 

3D ở nhiệt độ phòng tạo ra nhiều ứng dụng tiềm năng như thiết bị quang điện tử dẻo sử dụng 

ánh sáng khả kiến. 
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ABTRACT 

We report a new substrate with a patterned structure with different master mold as digital 

video disc (DVD), PUA mold, lotus leaf, etc. Patterned substrates are replicated by using 

polydimethyl-siloxane (PDMS) pour on nanostructure surface and The ZnO nanorods (NRs) 

are grown on these various 3-Dimentional (3-D) structures using hydrothermal method at 

low temperature to study their optical properties. The morphology, structure and optical 

properties of ZnO NRs coated patterned substrate are investigate by scanning electron 

microscopy (SEM) X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy 

(FTIR), Ultraviolet-Visible spectroscopy (UV-Vis) and photoluminescence (PL) spectra. 

The results show the high density ZnO NRs, well oriented in the (002) plane and increased 

absorption in visible region due to the antireflection light on the patterned substrates. 

Growing ZnO NRs on the 3-D structure at low temperature enable the potential applications 

such as flexible and stretchable optoelectronic devices using visible light 
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